
DANH SÁCH DỰ KIẾN HỒ SƠ, TÀI LIỆU TỒN ĐỌNG TỪ NĂM 2020
 TRỞ VỀ TRƯỚC CỦA UBND HUYỆN VĂN QUAN THỰC HIỆN CHỈNH LÝ GIAI ĐOẠN 2024-2025

Kèm theo Kế hoạch số    179    /KH-UBND ngày  05 /6/2024 của UBND huyện Văn Quan

TT Năm - Lĩnh vực chỉnh lý

Tổng số
hồ sơ, tài

liệu
(mét)

Giai đoạn
của hồ sơ,

tài liệu
(từ năm -
đến năm)

Kinh phí thực
hiện

(đồng)

Đề nghị hỗ trợ
kinh phí
 (đồng)

Ghi chú

A B 1 2 4=5+6=8 8 9

I Chỉnh lý năm 2021 53 276.183.000 Hoàn thành

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện 53 1980- 2020 276.183.000 Hoàn thành Giá rời lẻ

5.211.000

II Chỉnh lý năm 2022 53 276.183.000 Hoàn thành

1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thông huyện 53 1980-2020 276.183.000 Hoàn thành Giá rời lẻ

5.211.000

III Dự kiến Năm 2024 86 448.146.000 448.146.000

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 12 2014- 2020 62.532.000 62.532.000 Giá rời lẻ
5.211.000

2 Phòng Nội vụ 10 2016-2020 52.110.000 52.110.000 Giá rời lẻ
5.211.001

3 Thanh Tra 21 1980- 2020 109.431.000 109.431.000 Giá rời lẻ
5.211.000

4 Văn Phòng HĐND&UBND huyện 43 2011-2020 224.073.000 224.073.000 Giá rời lẻ
5.211.000

IV Dự kiến Năm 2025 128 667.008.000 667.008.000

1 Phòng Tư Pháp 43
Từ khi

thành lập -
2020

224.073.000 224.073.000 Giá rời lẻ
5.211.000

2 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 23
Từ khi

thành lập -
2020

119.853.000 119.853.000 Giá rời lẻ
5.211.000

3 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 45
Từ khi

thành lập -
2021

234.495.000 234.495.000 Giá rời lẻ
5.211.001

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 6 Năm 2019 -
2020 31.266.000 31.266.000 Giá rời lẻ

5.211.002

5 Phòng Lao động, Thương binh, Xã
hôi - Dân tộc 11 2018-2020 57.321.000 57.321.000 Giá rời lẻ

5.211.000

Cộng: 320 1.667.520.000 1.115.154.000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ sáu trăm sáu mươi bẩy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn
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